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TỜ TRÌNH

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phân cấp thẩm quyền quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Công văn số 1033/TTg-KGVX ngày 24 tháng 7 năm 2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phân cấp thẩm quyền quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để (sau đây gọi là dự thảo Quyết định) nhằm hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường theo quy trình rút gọn. Ngày 31 tháng 7 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 1214/QĐ-BTNMT thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định với sự tham gia của đại diện Văn phòng Chính phủ, thành viên Văn phòng 64 tại các Bộ: Công an, Công Thương, Y tế, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức một số hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành, các nhà quản lý để hoàn thiện dự thảo Quyết định; đã gửi đăng dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân về nội dung dự thảo Quyết định; đã có Công văn gửi các bộ, ngành có liên quan xin ý kiến góp ý cho nội dung dự thảo Quyết định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Sự cần thiết xây dựng Quyết định

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 90/TB-VPCP ngày 19 tháng 4 năm 2011, trong thời gian qua, bên cạnh việc gửi các văn bản hướng dẫn bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời xây dựng và ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 5 năm 2012 về tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Một trong những nội dung quan trọng của việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng giai đoạn đến năm 2020 là thẩm quyền quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để. Tuy nhiên đến nay, chưa có một văn bản nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn về phân cấp quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để, là nguyên nhân dẫn đến việc không hiểu hoặc hiểu không thống nhất giữa các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Trong thời gian qua, nhiều địa phương đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn cụ thể thế nào là “các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có quy mô vượt quá thẩm quyền hoặc khả năng xử lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc ủy ban nhân dân cấp tỉnh”, để thống nhất thẩm quyền quyết định danh mục trong quá trình thực hiện.

Vì vậy, việc xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định phân cấp thẩm quyền quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để là rât cần thiết, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường.

2. Căn cứ pháp lý xây dựng Quyết định

- Điểm c, d, Khoản 3, Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 quy định thẩm quyền quyết định việc xử lý đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 

- Điều 48, 49, 50, 51 Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Công văn số 1033/TTg-KGVX ngày 24 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, trình các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nội dung giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân cấp thẩm quyền quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

3. Nội dung phân cấp thẩm quyền

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, biện pháp xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bao gồm
: (1) cấm hoạt động; (2) đình chỉ hoạt động; (3) buộc di dời; (4) buộc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường; (5) xây dựng hệ thống xử lý chất thải hoặc nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải.

- Đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc trường hợp bị tạm đình chỉ hoặc cấm hoạt động theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Điều 48, Nghị định số 117/2009/NĐ-CP, cấp có thẩm quyền ban hành ngay quyết định tạm đình chỉ hoặc cấm hoạt động, không đưa vào danh mục cần xử lý. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền ban hành quyết định được thực hiện theo Điều 49, Điều 51, Nghị định số 117/2009/NĐ-CP.

- Đối với các trường hợp còn lại (cơ sở không thuộc đối tượng bị tạm đình chỉ hoặc cấm hoạt động), cấp có thẩm quyền đưa vào danh mục phải xử lý. Thẩm quyền quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được thực hiện theo khoản 3 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường. Vì vậy, việc phân cấp thẩm quyền quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dựa trên nguyên tắc:

+ Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc trách nhiệm kiểm tra, thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường
. 

+ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định danh mục đối với các trường hợp còn lại.

4. Về cấu trúc và nội dung của dự thảo Quyết định

4.1. Về cấu trúc của dự thảo

Dự thảo Quyết định bao gồm 03 Điều:

- Điều 1, quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

- Điều 2, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tổng hợp danh mục trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

- Điều 3 là hiệu lực và trách nhiệm thi hành của văn bản.

4.2. Về các nội dung chính của dự thảo

Trên cơ sở nguyên tắc phân cấp thẩm quyền quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở mục 3 nêu trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục đối với 03 trường hợp, các trường hợp còn lại do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Dự thảo quyết định không đề cập đến điểm tồn lưu hoá chất bảo vệ thực vật và làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, do các cơ sở hóa chất bảo vệ thực vật đã được đưa vào Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi toàn quốc tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; làng nghề đã được đưa vào Đề án bảo vệ môi trường làng nghề Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 3. Ý kiến của các bộ, ngành

3.1. Tổng hợp ý kiến của các bộ ngành

(Sẽ hoàn thiện sau khi nhận được ý kiến góp ý của các bộ ngành)

3.2. Một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau

(Sẽ hoàn thiện sau khi nhận được ý kiến góp ý của các bộ ngành)

Trên đây là các nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định và một số ý kiến giải trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

· Lưu: VT, TCMT, TH 10. 


	  BỘ TRƯỞNG

                Nguyễn Minh Quang


� Bên cạnh việc bị áp dụng các biện pháp xử lý như các cơ sở gây ô nhiễm môi trường được quy định tại Khoản 1, Điều 49, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, còn bị áp dụng một trong các biện pháp


�Theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường: Thanh tra bảo vệ môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; phối hợp với thanh tra chuyên ngành bảo vệ môi trường của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để kiểm tra, thanh tra việc bảo vệ môi trường của các đơn vị trực thuộc.
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